
Mẫu nhãn hộp: 

KGEN 

PAKGEN 
THÀNH PHAN 

Mỗi gói {8 g) thuốc bột uống 
chứa: 
L-omithin L-aspartat......6 q 

Tá dược vừa đủ............1 gói 

Chỉ định, chống chỉ định, 
liểu dùng, cách dùng và các 
thông tin khác: 

Xem tờ trong hướng dẫn sử 

Hạn dùng: 36 
ngày sẵn 

Tiêu chuẩn chất lượng; TCCS. 

CHONG CHÍ BINH, LIEU DŨNG, CÁCH 
VÀ CÁC THONG TIN HHA 8 

U CHUAN CHẤT LƯỢNG; TCC 5. 

4 Hộp 10 gói x 8 g 
‘i thude hội HN 

CÔNG TY THHH NGỌP LAN 
Cidu lạc hộ Định Công - 6 4 - Phố Trần Điện 

PAKGEN 

ĐỀ XA TAM TAY TRE EM 
ĐỌC KY HƯỚNG DẪN SỬ 
DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

sĐE: 

LSX: 

NSM: 

HB: 

Cơ sử sin xuất: 
Công ty THHH MTV 120 Armaphaco 
318 Vũ Xuân Thidu, Phường Phúc Lợi 

Quận Long Biên, TP. Hà Nội 

Cẽng ty ding kỹ và phân: 4 9i DƯỢC Pie 
Ê Bink Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Mội 

DS) 

PAKGEN 
Ry, thuscke dan 

Hộp 16 gúi x 8 ø 
thuốc bội trống 
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Mẫu nhãn hộp gói: Hộ 

Mẫu nhãn hộp: 

PAKG EN 

THÀNH PHAN: 

CHỈ ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH, LIEU DD 
NG VÀ CÁC THONG TIN KHAC: 

TIÊU CHUAN CHẤT LƯƠNG: TCCS, 
SĐH: 

L5X: 

DEXAT 

HD: 

ĐỌC KÝ HƯỚNG DẦN Gc KHI DONG 

PAKGEN 
THANH PHAN 

Mỗi gói (8 g) thuốc bột uống 
chứa: 
L-ornithin L~aspartat .....6 g 

ND Ry thuse ke don `. ̂  

PAKGEN 
Ta dược vừa đủ............... 1 gói 

Chỉ định, chống chỉ định, liểu 
đừng, cách dùng và các thông 

tin khác: 

Tiêu chuẩn chất lượng; TCCS. 

PAKGEN 
ĐỀ XA TAM TAY TRẺ EM 

ĐỌC KY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
TRƯỚC KHI DUNG 

SEIG 

LSX: 

NSX: 

HD: 

Co sử gân xuất: 
Công ty TNHH MTV 120 
T18 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi 

‘Quan Long Biến, TP. Hà Nội. 

‘CEng ty đăng ký và phân phối: 
CÔNG TY TNHH DƯỢC MY PHÂM NGỌC LAN 

‘Cau lạc bộ Định Cong - L8 4 - Phố Trần Điền. 
£ Định Công, Œ. Hoàng Mal, TP. Hề Nội 

" ⁄ 
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Mẫu nhãn hộp: 

Ry thuscke don PAKGEN 
THÀNH PHAN. 

Mỗi gói (8 g) thuốc bột uống chứa: 

L- Ornithin L-aspartat..... 

Ta dược vừa đủ 

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng, cách dùng và 

các thông tin khác: 

Xem trong tờ hướng dan sử dụng kem theo. 

Điều kiện hảo quản: 

Nơi khô mắt, h anh nhiệt dé dưới 300C. 

Han dùng: 36 tháng kể ay sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: 

m
e
 

a
e
 

Mẫu nhãn hộp gó Hộ 

CHÍ ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH, LIEU DŨ 
CÁC THONG TIN KHAC: 

lớc KHI DONG: 

NGOCLANPHARMA 

PAKGEN 

£ 

Mi 4 Hép 30 gúi x 8 0 
huốc hột uống 

Sp 

NSX: 

HD: 

PAKGEN 
ĐỀ XA TAM TAY TRE EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
TRƯỚC KHI DUNG 

Cơ sở sin xuất: 
Công ty TNHH MTV 120 Armephace 
418 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi 

Quận Long Biên, TP. Hà Nội 

Công ty đăng ký và phân phối: 
CONG TY TNHH DƯỢC MỸ PHAM NGỌC LAN 
Câu lạo bộ Định Công ‹ Lô 4 - Phố Trên Điện 
P Định Công, Q Hoàng Mai, TP. Hã Nội 

Í tận 30 gúi x 8 0 
thuốc hat Uống 
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HUONG DAN SU DUNG THUOC 

Rx - Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

1. Tên thuốc: PAKGEN 
2. Các dau hiệu lưu ý va khuyến cáo khi dùng thuốc: 

“Dé xa tầm tay của trẻ em” 

“Đọc kỹ HƯỚNG dẫn sử dụng. trước khi dùng” 

3. Thành phan công thức thuốc: Mỗi gói (8 g) thuốc bột uống chứa: 

Thành phần dược chất Hàm lượng 

L-ornithin L-aspartat 6g 

Tá dược vừa đủ 1 gói 

Thành phần tá dược: Crospovidon, mannitol, aspartam, colloidal silicon d
ioxid, povidon 

K30, vanilin. 

4. Dang bao ché: Thuốc. bột uống (Bột thuốc màu trăng hoặc ngà vàng, khô tơ
i, đồng nhất, 

mùi thơm). 

5, Chỉ định: 

Điều trị các trường hợp rỗi loạn chức năng gan, bệnh gan cấp và mạn tính như
 xơ gan, gan 

nhiễm mỡ, viêm gan. Đặc biệt trong điều trị hội chứng tăng amoniac máu, giai đoạ
n đầu rối 

loạn nhận thức (tiền hôn mê) hoặc biến chứng thần kinh (hôn mê gan- não). 

6. Cách dùng và liều dùng: 

Liều thông thường 1 goi/ lần x 3 lần/ ngày. 

Hòa và phân tán bột trong gói thuốc vào một lượng nước thích hợp, uống trong
 (be 

Khong hoa chung thuốc vào sữa, nước hoa qua. 

7. Chống chỉ định: 
ee 

Các trường hợp nhạy cảm với L-ornithin L-aspartat hay bắt cứ thành phần nào của th
uộc. SENS 

Suy thận nặng. Trường hợp lượng creatinin trong huyết thanh vượt quá 3 mg/100 ml c
ần hết 

sức thận trọng khi dùng. 

Không dùng trong các trường hợp không dung nạp đường fructose hay mẫn cảm với
 bất kỳ 

thành phần nào của thuốc. 

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

Nếu bệnh nhân được chan đoán có rôi loạn dung nap với một số loại đường nhất địn
h, hãy 

hỏi ý kiến bác sy trước khi dùng thuốc này. 

Nếu dùng thuốc không thấy có tiến triển tốt, khi có triệu chứng khó chịu xảy ra hoặc
 có tác 

dụng không mong muốn nên ngừng thuốc và hỏi ý kiến của thầy thuốc. 

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Thuốc chỉ dùng cho phụ nữ có thai khi thật cầ
n thiết 

theo chỉ định của bác sỹ. 

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú: Thuốc chỉ dùng cho phụ nữ đang c
ho con 

bú khi thật cần thiết theo chỉ định của bác sỹ. 

10. Ảnh hưởng của thuốc lên kha năng lái xe, vận hành máy móc: Thuốc khô
ng gây 

buồn ngủ không ảnh hưởng đến hoạt động của người khi lái xe hoặc đang vận hàn
h máy 

móc. 

11. Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo. 

12. Tác dụng không mong muốn cúa thuốc (ADR): 

- Không phổ biến: buồn nôn, nôn, đau bao tử, chứng đầy hơi, tiêu chảy. 

- Rất hiếm: đau chi dưới. 

Những tác dụng không mong muốn này thường thoáng qua và không cần ngưng thuốc
. 

Hướng dẫn cách xử trí ADR 

Phải ngừng thuốc khi có biểu hiện tác dụng không mong muốn nặng. 

https://trungtamthuoc.com/



Hỏi ý kiến của bác sỹ hay dược sỹ và đến trung tâm y tế gan nhất. 

13. Quá liều và xử trí: Chưa có báo cáo. 

14. Đặc tính dược lực học: Mã ATC: A05BA 

L-ornithin L-aspartat là dạng muối bền của hai amino acid
 L-ornithin và acid L-aspartic, L- 

ornithin L-aspartat kích thích sự sản xuất acid uric trong
 chu trình urê ở gan và kích thích 

việc sản xuất glutamin làm giảm thiểu nồng độ ammoniac, 
đóng vai trò quan trọng trong cơ 

chế giải độc amoniac, tang kha nang khử độc ở gan, cải thiệ
n can bằng năng lượng. 

Khi uống và hấp thu vào trong cơ thể, L-ornithin L-aspartat
 phân ly tạo thành L-ornithin và 

L-aspartat là 2 amino acid quan trọng tham gia vào chu trình
 urê chuyển hóa amoniac tại 

gan. 

- Aspartat và ornithin là các chất nền đối với quá trình tổng hợp glutamat
 ở các tế bào gan bị 

tôn thương. Sự nghịch chuyển amin, bao gồm sự vận chuyển
 nhóm amino từ hầu hết các 

amino acid sang - ketoglutarat, kết quả là chuyển thành glutamat
 và cuối cùng là glutamin, 

một hợp chất không độc. Đây là chất chủ yếu được hình thành ở các tế bào hệ t
hống thần 

kinh trung ương và các tế bào cơ. Glutamin nội bào là chất điều
 tiết quá trình tổng hợp của 

protein và khi lượng glutamin tăng lên sẽ tăng quá trình tông hợ
p protein. 

- Aspartat tham gia vào vòng acid citric và làm chất xúc tác cho cá
c phản ứng trên xảy ra dễ 

dàng để bảo vệ các acid amino khác và các acid amino đã tách. Nh
óm amino glutamat tham 

gia vào quá trình tổng hợp carbamoylphosphat nhờ carbamylph
osphate synthese. Việc 

chuyển nhóm carbamoyl tới ornithin trong vòng urê dan tới hình
 thành citrullin va cuối 

cùng urê. Trong hệ thống glutamat - glutamin có thé tích luỹ được
 1/4 hàm lượng amoniac 

được tạo ra trong quá trình chuyển hoá. Các phản ứng ở trên xảy ra t
rong sự hiện diện của 

ornithin carbamoyltransferase. Ornithin là một chất hoạt hoá của carbamoylphosphate 

synthese và carbamoyltransferase. 

- Aspartat tham gia vao qua trinh tổng hợp pyrimidin giúp tái tao
 lại acid nucleic ở các f 

bào gan bị tổn thương. 
; wl 

: Do đó, sự phối hợp L-ornithin và L-aspartat có tác dụng tương hỗ
 trong quá trình làm giảm 

nồng độ amoniac (amoniac trong máu được sinh ra do phân hủy pr
otein, gan có nhiém yep 

biến amoniac máu thành uré). Ngoài ra, ornithin và aspartat còn g
ián tiếp tham gia tạo 

năng lượng ATP để cung cấp năng lượng cho các quá trình tổng 
hợp urea và kích thích sự 

hoạt động các chức năng khác của gan. Đặc biệt chức năng chuy
ên hóa mỡ và tái tạo nhu 

mô gan. 

15. Đặc tính dược động học: 
ra 

L-ornithin-L-aspartat được hap thu tốt qua đường tiêu hoa ở ruột no
n. Phân bế theo hệ tuần 

hoàn đến gan và sau đó đến toàn cơ thể. Chuyên hóa ở gan. Thời gi
an bán thải ngăn 0,3-0,4 

giờ, bài tiết qua nước tiểu và phân. 

16. Qui cách đóng gói: 

Hộp 10 gói x 8 g thuốc bột uống. 

Hộp 20 gói x 8 g thuốc bột uống. 

Hộp 30 gói x 8 g thuốc bột uống. 

17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thu
ốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt đ
ộ dưới 30C. 

- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuẤt. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 

18. Tên và dia chỉ cơ sở san xuẤt: 

CÔNG TY TNHH MTV 120 ARMEPHACO 

Địa chỉ: Số 118 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP
. Hà Nội. 
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